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1 BKCB1936 Nguyễn Trung Kiên 29/6/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84936659409 10:30 PM1-2

2 BKCB1937 Lìu Lệ Kim 27/6/1996 Lâm Đồng 84981863952 10:30 PM1-2

3 BKCB1938 Nguyễn Khả Kỳ 05/02/2001 Vĩnh Long 84396901369 10:30 PM1-2

4 BKCB1939 Mai Hắc Phúc Lai 22/12/2000 Phú Yên 84814040479 10:30 PM1-2

5 BKCB1940 Nguyễn Quang Liêm 01/01/2000 Tây Ninh 84983360295 10:30 PM1-2

6 BKCB1941 Nguyễn Thị Hồng Liên 21/04/1997 KonTum 84962516749 10:30 PM1-2

7 BKCB1942 Hoàng Khánh Linh 01/12/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 84931212842 10:30 PM1-2

8 BKCB1943 Huỳnh Thị Ngọc Linh 16/08/2000 Gia Lai 84368068018 10:30 PM1-2

9 BKCB1944 Phạm Thị Thùy Linh 13/02/2000 Thái Bình 84384231965 10:30 PM1-2

10 BKCB1945 Tống Khánh Linh 17/07/1999 Quảng Ngãi 84832739423 10:30 PM1-2

11 BKCB1946 Trần Văn Vương Linh 01/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84775805375 10:30 PM1-2

12 BKCB1947 Đoàn Thị Ngọc Loan 02/01/2000 Bình Định 84399023375 10:30 PM1-2

13 BKCB1948 Hoàng Thị Loan 06/03/1998 Thanh Hóa 84972627432 10:30 PM1-2

14 BKCB1949 Nguyễn Thị Thúy Loan 02/04/1993 Quảng Nam 84972174964 10:30 PM1-2

15 BKCB1950 Nguyễn Hoàng Long 05/03/2001 Trà Vinh 84343154910 10:30 PM1-2

16 BKCB1951 Phạm Bảo Long 19/03/1992 Thành phố Hồ Chí Minh 84908583675 10:30 PM1-2

17 BKCB1952 Trần Đình Đức Mạnh 27/09/2000 Đồng Nai 84382393979 10:30 PM1-2

18 BKCB1953 Nguyễn Nhật Minh 16/10/1999 Hà Nội 84353765462 10:30 PM1-2

19 BKCB1954 Nguyễn Văn Minh 19/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84947204473 10:30 PM1-2

20 BKCB1955 Phạm Đình Minh 08/12/1999 Hà Nội 84703963809 10:30 PM1-2

21 BKCB1956 Phan Hồng Nhật Minh 06/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84901334361 10:30 PM1-2

22 BKCB1957 Phan Như Mộng 01/11/2000 Trà Vinh 84917876016 10:30 PM1-2

23 BKCB1958 Đỗ Thảo My 22/08/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84935232108 10:30 PM1-2

24 BKCB1959 Trần Nhật Nam 27/06/2000 Quảng Trị 84388882120 10:30 PM1-2

25 BKCB1960 Nguyễn Thị Thúy Nga 09/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 0375126828 10:30 PM1-2

26 BKCB1961 Đào Thị Tuyết Ngân 18/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 0765821845 10:30 PM1-2

27 BKCB1962 Hồ Thị Thanh Ngân 28/8/2001 Đắk Lắk 84969034573 10:30 PM1-2

28 BKCB1963 Phùng Thị Khánh Ngân 10/09/2000 Bình Định 84372204221 10:30 PM1-2

29 BKCB1964 Trần Thị Kim Ngân 23/11/1999 Trà Vinh 84382393979 10:30 PM3

30 BKCB1965 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 07/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84825976882 10:30 PM3

31 BKCB1966 Cao Lê Khôi Nguyên 10/01/1993 Thành phố Hồ Chí Minh 84933245255 10:30 PM3

32 BKCB1967 Đoàn Trọng Hồ Nguyên 03/02/1997 Khánh Hòa 84334427530 10:30 PM3

33 BKCB1968 Nguyễn Thị Thu Nguyên 13/04/1996 Bình Thuận 84939688540 10:30 PM3

34 BKCB1969 Nguyễn Trường Phan ThuNguyệt 29/08/1986 Thành phố Hồ Chí Minh 10:30 PM3

35 BKCB1970 Lê Thị Thanh Nhàn 02/7/2001 Quảng Trị 84969034573 10:30 PM3

36 BKCB1971 Trần Thiện Nhân 05/5/1996 Long An 84333127787 10:30 PM3

37 BKCB1972 Phan Văn Nhanh 01/04/2000 Bình Thuận 84382393979 10:30 PM3
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38 BKCB1973 Bùi Thị Nhật 10/09/2000 Đắk Lắk 84919454473 10:30 PM3

39 BKCB1974 Mai Yến Nhi 20/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84333209972 10:30 PM3

40 BKCB1975 Võ Thị Tuyết Nhi 17/5/2000 Tiền Giang 84828221637
84382299431 10:30 PM3

41 BKCB1976 Vũ Thị Lan Nhi 06/03/1995 Quảng Nam 84774359949 10:30 PM3

42 BKCB1977 Nguyễn Huỳnh Như 08/11/2000 Tiền Giang 84379570219 10:30 PM3

43 BKCB1978 Nguyễn Lê Huỳnh Như 23/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84969034573 10:30 PM3

44 BKCB1979 Lê Nhuận 10/07/1998 Bình Định 84859498464 10:30 PM4

45 BKCB1980 Nguyễn Thị Nhung 12/01/1998 Đồng Nai 10:30 PM4

46 BKCB1981 Nguyễn Thị Ni 06/03/1999 Cà Mau 84856722536 10:30 PM4

47 BKCB1982 Phạm Thị Hằng Ni 16/11/2000 Bến Tre 84367281714 10:30 PM4

48 BKCB1983 TANGPANYA NIPHAPHONE22/8/1998 Lào 84772898044 10:30 PM4

49 BKCB1984 Nguyễn Long Đan Phụng 15/12/1997 Bến Tre 84964261343 10:30 PM4

50 BKCB1985 Nguyễn Lam Phương 08/6/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 84965499528 10:30 PM4

51 BKCB1986 Lâm Lệ Quân 04/02/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84969694564 10:30 PM4

52 BKCB1987 Ngô Trí Quang 16/02/1999 Tiền Giang 84764548233 10:30 PM4

53 BKCB1988 Nguyễn Văn Quy 26/06/1999 An Giang 84396708815 10:30 PM4

54 BKCB1989 Huỳnh Như Quỳnh 18/11/2001 Phú Yên 84856275097 10:30 PM4

55 BKCB1990 Lê Như Quỳnh 28/10/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84903754347 10:30 PM4

56 BKCB1991 Lê Thành Rồng 10/12/2000 Cần Thơ 84707626859 10:30 PM4

57 BKNC2053 Lê Mỹ Hoàng 09/7/2000 Khánh Hòa 84948981724 10:30 PM4

58 BKNC2054 LY MENGSEA05/4/1996 Campuchia 84705300642 10:30 PM4

59 BKNC2055 Lê Đức Ngọc Nam 20/06/1999 Lâm Đồng 84987481103 10:30 PM4

60 BKNC2056 Nguyễn Đức Quy 12/5/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84364604711 10:30 PM4

61 BKNC2057 MENG SAYVICHEA15/3/1999 Campuchia 84705190012 10:30 PM4

61Tổng số lượng: 


